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1. Giới thiệu
Duyên hải Nam Trung Bộ (DHNTB) bao gồm 07

tỉnh và 01 thành phố trực thuộc Trung ương, trải dài
từ Đà Nẵng đến Bình Thuận với dải bờ biển dài trên
900 km. Đây là một ngư trường lớn của cả nước với
sản lượng hải sản có thể khai thác ở mức bền vững
vào khoảng 350.000 – 400.000 tấn/năm, trong đó có
nhiều loại hải sản quý hiếm như tôm hùm, bào ngư,
cá ngừ đại dương… Ngoài ra, ngư trường DHNTB
còn có các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là
vùng biển có vị trí cực kỳ quan trọng trong việc thực
hiện chiến lược phát triển kinh tế biển cũng như bảo
vệ chủ quyền lãnh hải của tổ quốc trong tương lai.

Tuy nhiên, những năm gần đây do nguồn lợi hải
sản suy kiệt nhanh chóng, thu nhập từ hoạt động
đánh bắt giảm sút, rủi ro cao làm cho nhiều ngư dân
chuyển sang các hoạt động khai thác mang tính chất
hủy diệt hoặc khai thác ven bờ nhằm giải quyết nhu
cầu cuộc sống trước mắt hoặc bán tàu, bỏ nghề.
Những điều này làm ảnh hưởng đến mục tiêu phát
triển bền vững của ngành cũng như vấn đề bảo vệ
chủ quyền biển đảo quốc gia.

Vì vậy, việc nghiên cứu để làm rõ các thách thức
và nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng đánh bắt
thiếu bền vững là rất cần thiết và có ý nghĩa quan
trọng. Bài viết này tập trung phân tích thực trạng
đánh bắt hải sản tại Vùng DHNTB, chỉ ra các
nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động đánh

bắt và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục duy trì và
phát triển bền vững hoạt động đánh bắt hải sản tại
Vùng DHNTB trong tương lai.

2. Những thách thức đối với hoạt động đánh
bắt hải sản bền vững

2.1. Vấn đề kiểm soát tình trạng đánh bắt quá
mức

Việc đánh bắt cá quá mức đang là thách thức lớn
cho ngành đánh bắt hải sản toàn cầu. Tình trạng các
tàu đánh cá vượt quá công suất và đánh bắt quá
mức, đánh bắt cả những hải sản không sử dụng đang
diễn ra rất phổ biến tại nhiều khu vực đánh bắt trên
thế giới, làm lãng phí nguồn lợi hải sản chung. Các
nhà khoa học biển đã trích dẫn thông số từ FAO cho
rằng: “Lượng cá toàn cầu đã giảm thêm 5% kể từ
vòng đàm phán Doha bắt đầu vào 2001. Theo tổ
chức lương nông, 80% lượng cá trên thế giới bị
đánh bắt quá mức bị giảm sút hoặc khó phục hồi từ
đánh bắt quá mức”[3].

Ở Việt Nam, theo tính toán của Viện nghiên cứu
hải sản, sản lượng cho phép khai thác tối ưu ở vùng
nước ven bờ ở vào mức 600.000 tấn. Tuy nhiên, trên
thực tế sản lượng khai thác ở đây đã vượt quá con
số hơn 1.000.000 tấn.

2.2. Vấn đề giá nhiên liệu tăng cao
Trong đánh bắt hải sản, ngoài chi phí khấu hao

tàu thuyền, ngư lưới cụ thì chi phí nhiên liệu là bộ
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phận cấu thành quan trọng nhất của chi phí đánh
bắt. Việc giá dầu lửa trên thế giới liên tục biến động
theo chiều hướng tăng cao trong những năm qua đã
dẫn đến áp lực tăng chi phí trong hoạt động khai
thác và tiêu thụ hải sản. Trong điều kiện giá bán sản
phẩm đầu ra không được cải thiện, sản lượng đánh
bắt ngày càng sút giảm do suy giảm nguồn lợi thủy
sản chung, thì việc giá nhiên liệu đầu vào tăng cao
đã dẫn đến tình trạng hoạt động đánh bắt cá bị đình
đốn tại nhiều quốc gia trên thế giới.

2.3. Vấn đề tranh chấp lãnh hải và kiểm soát
đánh bắt trái phép

Đánh bắt hải sản liên quan đến vấn đề ngư
trường. Không giống như biên giới lãnh thổ trên đất
liền đã hình thành và đa phần được thừa nhận chính
thức từ lâu, vùng lãnh hải và vùng đặc quyền kinh
tế (nơi được phép thực hiện các hoạt động đánh bắt
cá) lại hầu như chưa được phân định rạch ròi nên có
nhiều khu vực chồng lấn và có tranh chấp.

Hội nghị thượng đỉnh lương thực thế giới của tổ
chức FAO đã thông qua một hiệp ước nhằm hạn chế
tình trạng đánh bắt cá trái phép. Cơ quan này đã ra
thông báo rằng 91 thành viên đã đạt được thoả thuận
“Các biện pháp cảng quốc gia”, nhằm đóng cửa các
cảng cá đối với các tàu đánh bắt trái phép, không
báo cáo, và không theo quy định, không cho cá được
đánh bắt trái phép tiếp cận thị trường thế giới.

Mặt khác, không như trên đất liền, biên giới quốc
gia thường có chỉ giới rõ ràng, dễ nhận biết, còn
biên giới trên biển không được rõ ràng như vậy nên
trong quá trình khai thác trên biển rất dễ xảy ra tình
trạng lấn sang vùng biển nước khác một cách vô ý
hoặc có chủ ý. Trong khi đó, một số quốc gia có xu
hướng tăng cường sử dụng vũ lực để bắt bớ, xua

đuổi ngư dân đánh bắt cá trên các vùng biển chồng
lấn đã làm gia tăng rủi ro cho hoạt động này.

2.4. Vấn đề thích ứng với những biến đổi về khí
hậu

Do sự ấm lên toàn cầu dẫn đến những thay đổi
trong sự phân bố các loài cá. Theo báo cáo của FAO
trình bày tại hội nghị khoa học về sự biến đổi khí
hậu và nghề cá biển tổ chức tại Rome (Italia), cho
thấy trong khi trữ lượng của các loài sống ở những
vùng nước ấm, ít giá trị hơn đang gia tăng thì trữ
lượng của các loài sống ở những vùng nước lạnh, có
giá trị cao hơn lại bị thu hẹp dần. Do sự thay đổi về
môi trường tự nhiên, sự phân bố các loài thủy sinh,
các đặc điểm sinh sống và di trú của chúng cũng
thay đổi theo khiến các ngành nghề đánh bắt hải sản
cũng phải có sự thay đổi tương ứng. Có nhiều nghề
sẽ bị mai một hoặc phá sản và nhiều nghề mới sẽ
xuất hiện.

Mặt khác, sự biến đổi khí hậu còn gây ra tình
trạng nhiễu loạn thời tiết, tăng nguy cơ bão lũ bất
thường làm đe dọa sinh mạng và tài sản của ngư
dân.

3. Thực trạng phát triển đánh bắt hải sản trên
địa bàn DHNTB những năm qua

3.1. Về năng lực đánh bắt
Tình đến thời điểm đầu năm 2012, trên toàn

Vùng có 38.217 tàu thuyền đánh bắt hải sản, trong
đó có lắp động cơ chiếm trên 90% với tổng công
suất là 2.383.250 CV.

Số lao động tham gia hoạt động đánh bắt hải sản
của toàn Vùng khoảng trên 220 nghìn người, chiếm
trên 31% so với cả nước.

Xét về mặt số lượng, từ năm 2000 đến năm 2011,
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số lượng tàu thuyền đánh bắt hải sản trên địa bàn
khu vực tăng rất nhanh, từ 19,5 nghìn chiếc lên trên
38,2 nghìn chiếc, tăng gần gấp đôi. Cùng với việc
tăng số lượng tàu thuyền, quy mô công suất máy
đẩy trong giai đoạn này đã tăng hơn 4,0 lần làm cho
công suất bình quân của mỗi phương tiện đánh bắt
tăng từ 29,4CV năm 2000 lên 62,4CV năm 2011,
tăng 2,12 lần (xem Bảng 1).

Chất lượng tàu thuyền đã được cải thiện rất
nhiều, thể hiện ở số lượng các tàu công suất lớn có
khả năng đánh bắt xa bờ lâu ngày tăng nhanh. Đến
năm 2011 toàn khu vực có khoảng 12,8 nghìn chiếc
tàu đánh bắt xa bờ, chiếm 33,5% trên tổng số, và
chiếm 45% về số phương tiện và 27,6% về công
suất tàu thuyền đánh bắt xa bờ của cả nước.

3.2. Về sản lượng đánh bắt
Khai thác tiềm năng và lợi thế của khu vực, trên

cơ sở tăng cường đầu tư phát triển phương tiện đánh
bắt, mở rộng ngư trường, trong những năm qua sản
lượng và giá trị đánh bắt hải sản tại các địa phương
đã không ngừng tăng lên. Sản lượng hải sản đánh
bắt được của vùng DHNTB năm 2011 khoảng 540
nghìn tấn, chiếm khoảng 31,5% sản lượng của cả
nước.

Cụ thể, từ năm 2000 đến năm 2011, sản lượng hải
sản đánh bắt được của toàn vùng DHNTB đã tăng từ
khoảng 330 nghìn tấn lên 540 nghìn tấn, tăng thêm
gần 210 nghìn tấn. Tốc độ tăng bình quân sản lượng
đánh bắt hằng năm đạt khoảng 4,5%, tương đương
với tốc độ tăng trưởng của cả nước. Các địa phương
có tốc độ tăng trưởng sản lượng đánh bắt cao là
Ninh Thuận (9,9%); Bình Định (8,2%) và Đà Nẵng
(7,5%) (xem Bảng 2).

3.3. Về giá trị sản lượng đánh bắt
Cùng với việc gia tăng sản lượng, giá trị sản xuất

hải sản Vùng DHNTB đã tăng nhanh từ 4,02 nghìn
tỷ đồng từ năm 2000 lên đến 7,85 nghìn tỷ đồng vào
năm 2011, tăng thêm 3,82 nghìn tỷ (xem Bảng 3),
tương đương với 95%. Tốc độ tăng trưởng bình
quân hằng năm trên 6%. Các địa phương có tốc độ
tăng giá trị sản lượng cao nhất là Ninh Thuận
(9,0%), Quảng Nam (8,6%), Phú Yên (7,5%) và
Bình Định (7,4%).

Việc giá trị sản lượng đánh bắt trong những năm
qua tăng nhanh hơn tốc độ tăng của sản lượng, ngoài
yếu tố tăng giá còn có lý do là nhờ các địa phương
đã có sự chuyển hướng từ đánh bắt các sản phẩm
truyền thống sang đánh bắt các sản phẩm có giá trị
kinh tế cao.

3.4. Về thu nhập của chủ phương tiện đánh bắt
Mặc dù sản lượng và giá trị của đánh bắt hải sản

tăng nhanh, song thu nhập trên mỗi phương tiện
đánh bắt nói chung và mỗi đơn vị công suất nói
riêng không tăng hoặc có xu hướng sút giảm. Các số
liệu ở Bảng 4 cho thấy, từ năm 2000 đến năm 2011,
mức thu nhập của mỗi phương tiện đánh bắt hầu
như không được cải thiện, trong khi quy mô đầu tư
tàu thuyền đánh bắt tăng nhanh do công suất bình
quân tăng nhanh. Điều này đã làm cho thu nhập trên
mỗi đơn vị công suất đánh bắt giảm từ 7,0 triệu/CV
năm 2000 xuồng còn 3,29 triệu năm 2011.

Trong khi đó, thời gian qua ngư dân đã tăng
cường đầu tư nguồn lực rất lớn để đóng tàu to hơn,
công suất lớn hơn nhưng thu nhập gần như không
tăng, điều này đã làm cho hiệu quả đánh bắt giảm
sút nhanh chóng.
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4. Nguyên nhân làm giảm tính bền vững của
hoạt động đánh bắt hải sản

Các nghiên cứu trên cho thấy hiệu quả trong đánh
bắt hải sản Vùng DHNTB có xu hướng giảm sút.
Qua khảo sát thực tế cho thấy, tỷ suất sinh lợi bình
quân trên vốn đầu tư của hoạt động đánh bắt chỉ
khoảng 10-12%. Trong khi hoạt động đánh bắt hải
sản là hoạt động có độ rủi ro rất cao, nên với hiệu
quả đầu tư thấp như vậy đã không khuyến khích ngư
dân tiếp tục bỏ vốn đầu tư vào lĩnh vực này. Tình
trạng ngư dân càng đi ra khơi càng bị lỗ xảy ra khá
phổ biến tại nhiều địa phương trong khu vực. Điều
này lý giải vì sao nhiều ngư dân lại bỏ nghề, nhiều
tàu thuyền đánh bắt xa bờ phải ngừng hoạt động
hoặc xin phá sản; ngư dân quay lại đánh bắt ven bờ
để kiếm sống làm giảm tính bền vững. Nguyên nhân
của tình trạng này là:

4.1. Do số lượng phương tiện tăng quá nhanh
dẫn đến năng suất đánh bắt giảm sút

Lấy năm 2000 làm gốc, tại thời điểm này trong
toàn vùng mới chỉ có 19.516 tàu thuyền đánh bắt thì
đến năm 2011, con số này đã là 38.217, tăng trên
196%, trong khi sản lượng đánh bắt chỉ tăng khoảng
136%, từ 329,7 nghìn tấn lên 539,9 nghìn tấn. Chính
điều này đã làm cho năng suất đánh bắt bình
quân/01 phương tiện từ 16,89 tấn năm 2000 giảm
xuống còn 14,13 tấn vào năm 2011, giảm 2,77 tấn,
tương đương giảm 16,4%.

Nếu tính năng suất đánh bắt theo đơn vị công
suất, tình trạng sút giảm càng trầm trọng. Trong
vòng 11 năm, tổng công suất máy của các phương
tiện đánh bắt đã tăng từ 586.455 CV năm 2000 lên
2.383.610 CV năm 2011, tức tăng thêm trên 315%,

trong khi tổng sản lượng đánh bắt được chỉ tăng
164% đã làm cho năng suất đánh bắt/đơn vị công
suất giảm từ 0,574 tấn/CV năm 2000 xuống còn
0,227 tấn/CV năm 2011, giảm đến 60,5%.

Nguyên nhân cơ bản là do tình trạng gia tăng
năng lực đánh bắt quá nhanh, trong khi nguồn lợi
thuỷ sản có hạn, ngư trường hầu như không được
mở rộng. Nguồn lợi hải sản đã bị khai thác vượt giới
hạn để có thể tự phục hồi (giới hạn khai thác hiệu
quả theo ước tính là 400 nghìn tấn, nhưng thực tế
năm 2011 đã khai thác tới gần 540 nghìn tấn) đã làm
cho năng suất đánh bắt ngày càng sút giảm.

Các số liệu thống kê cho thấy, đến thời điểm
2011, trên địa bàn vùng DHNTB vẫn còn khoảng
trên 25,4 nghìn phương tiện đánh bắt gần bờ, chiếm
gần 67% tổng số phương tiện đánh bắt hiện có;
trong đó trên 50% là gắn máy công suất dưới 50CV
hoặc không gắn máy [2].

Tuy nhiên, dù số lượng phương tiện đánh bắt xa
bờ tăng nhanh, song thực tế hiện nay trong vùng vẫn
đang còn rất nhiều phương tiện đánh bắt có công
suất nhỏ, thậm chí không lắp máy, hoạt động gần bờ
kết hợp với các công nghệ đánh bắt có tính chất tận
diệt như kích điện, đánh thuốc nổ, “cào bay”... gây
tác hại rất lớn cho môi trường sinh thái và làm suy
giảm nhanh chóng nguồn lợi hải sản [6].

Mặt khác, do thiếu vốn đầu tư và kỹ thuật nên các
nghề khai thác truyền thống, chủ yếu là hoạt động
gần bờ vẫn được tiếp tục duy trì trong khi các nghề
đánh bắt khơi xa như lưới quét, lưới vây lại ít được
quan tâm phát triển.

4.2. Chi phí các yếu tố đầu vào tăng nhanh
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Trong hoạt động đánh bắt hải sản, chi phí vật tư,
xăng dầu, lương thực thực phẩm và ngư cụ thường
chiếm tỷ trọng rất lớn. Theo điều tra của tác giả
thông qua phỏng vấn 381 chủ tàu tại Đà Nẵng và
Quảng Nam cho thấy, chi phí này chiếm bình quân

là khoảng trên 55% trong giá thành sản phẩm đánh
bắt. Việc các yếu tố sản xuất cơ bản tăng giá liên tục
trong thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến
hiệu quả của hoạt động đánh bắt.

Với các số liệu ở Bảng 5 ta thấy so với năm 2000,
giá xăng dầu đã tăng trên 5,47 lần, giá các loại hàng
hóa tiêu dùng chung đã tăng trên 2,38 lần. Chính
việc tăng giá này đã làm cho giá thành sản phẩm hải
sản đánh bắt cũng gia tăng nhanh chóng, khiến cho
lợi nhuận từ hoạt động đánh bắt giảm tương đối. Cụ
thể:

Theo tính toán của tác giả từ việc điều tra thực tế
381 chủ tàu tại Đà Nẵng và Quảng Nam cho thấy,
nếu giá cả các yếu tố khác không thay đổi thì:

- Khi giá xăng dầu tăng lên 1%, chi phí đánh bắt
hải sản sẽ tăng thêm khoảng 0,35%;

- Khi giá hàng hóa tiêu dùng tăng lên 1%, các sản
phẩm hải sản đánh bắt sẽ tăng giá thêm khoảng
0,12%.

Với mức tăng giá xăng dầu và hàng hóa tiêu dùng
những năm qua đã làm cho chi phí đánh bắt hải sản

của ngư dân Vùng DHNTB tăng thêm
khoảng:

P = 447% x 0,35 + 138% x 0,12 =
173,01%

Ngoài ra, trong những năm qua do giá
của máy móc thiết bị, gỗ, công lao động,
lãi suất vay vốn… tăng lên đã làm cho chi
phí đóng, sửa tàu thuyền, chi phí vốn và
khấu hao năm 2011 tăng thêm so với năm
2000 khoảng 36%.

Tổng hợp các yếu tố đầu vào tăng giá
đã làm cho chi phí đánh bắt hải sản năm
2011 tăng thêm khoảng 209% so với năm
2000.

Khi nói về vấn đề này, ngư dân Ngô
Văn Lượm làm nghề câu mực (trú tại Tam
Kỳ, Quảng Nam) cho biết: “Giá dầu liên

tục tăng, chi phí cho mỗi chuyến biển tăng, trong khi
giá mực lại hạ. Tình cảnh này, ở nhà cũng đói mà
ra biển cũng đói”[11].

4.3. Do “tỷ số cánh kéo” bất lợi cho sản phẩm
hải sản

Số liệu ở Bảng 5 cho thấy, trong vòng 11 năm giá
bán sản phẩm hải sản đã tăng lên gần 250% so với
năm 2000, bình quân mỗi năm tăng khoảng 22,7%.
Nhưng do giá cả xăng dầu và các loại chi phí sản
xuất khác tăng lên với tốc độ cao hơn tốc độ tăng giá
bán sản phẩm hải sản đã làm cho “tỷ số cánh kéo”
giữa hàng hải sản với các sản phẩm trên tiếp tục mở
rộng, cụ thể: so với năm 2000, năm 2011 giá xăng
dầu đã tăng cao hơn giá tăng của sản phẩm hải sản
1,63 lần.

Có thể thấy rằng, việc tăng giá bán sản phẩm hải

Hình 1: Năng suất khai thác bình quân của phương tiện
và của đơn vị công suất
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sản không theo kịp sự tăng giá của các yếu tố sản
xuất đầu vào, làm cho hiệu quả hoạt động đánh bắt
hải sản ngày càng giảm. Cụ thể, trong điều kiện
năng suất đánh bắt không thay đổi:

Việc tăng giá bán hải sản lên thêm 249,5% sẽ làm
cho doanh thu của hoạt động đánh bắt tăng thêm
249,5%;

Do năng suất đánh bắt năm 2011 chỉ còn bằng
83,6% của năm 2000, nên thu nhập của mỗi tàu
thuyền đánh bắt năm 2011 so với năm 2000 tăng lên:

D = 249,5% x 0,836 = 208,6%
Kết hợp tất cả các yếu tố trên, có thể thấy rằng so

với năm 2000, chi phí sản xuất bình quân của mỗi
tàu thuyền đánh bắt hải sản Vùng DHNTB năm
2011 đã tăng khoảng 209% (đã tính toán ở trên),
trong khi đó thu nhập tăng từ đánh bắt hải sản đã
tăng 208,6%, vì vậy thu nhập bình quân của mỗi
phương tiện đánh bắt hải sản Vùng DHNTB trong
năm 2011 đã không tăng so với năm 2000 (xem
Bảng 4).

Tuy nhiên, nếu xem xét hiệu quả theo đơn vị công
suất đánh bắt, kết quả tính toán được như sau:

D = 100% x 0,395 = 39,5%
Các tính toán cho thấy, thu nhập trên mỗi đơn vị

công suất đánh bắt năm 2011 chỉ bằng 39,5% so với
năm 2000, giảm 60,5%.

Để thấy rõ hơn hiệu quả cuối cùng của hoạt động
đánh bắt, ta đi vào phân tích đặc điểm “chuỗi giá trị
hải sản”của Vùng. Qua nghiên cứu, tác giả nhận
thấy, trên địa bàn đã có sự hình thành liên kết của
các thành phần cơ bản là: Chủ tàu– Chủ nậu– doanh
nghiệp chế biến để hình thành chuỗi giá trị. Tuy
nhiên, sự liên kết vẫn còn khá lỏng lẻo, đặc biệt là
quan hệ giữa “Chủ nậu – Chủ tàu”. Tình trạng chủ
nậu ép giá khi thu mua sản phẩm của ngư dân xảy
ra rất phổ biến. Ví dụ, khi nghiên cứu tình hình tiêu
thụ cá ngừ đại dương tại Bình Định, nhiều ngư dân
khẳng định “nếu chính quyền địa phương hoặc các
doanh nghiệp chế biến cá ngừ đại dương xuất khẩu
thu mua trực tiếp cho ngư dân thì chắc chắn giá sẽ
cao hơn bởi bán qua khâu trung gian cho thương lái
thì ngư dân bị ép giá”[5].

Vì vậy, mặc dù giá bán sản phẩm tăng lên nhưng
người trực tiếp sản xuất là ngư dân thì mức lợi
nhuận thu được từ hoạt động đánh bắt vẫn khá thấp,
thậm chí thua lỗ.

4.4. Các thiệt hại do rủi ro ngày càng gia tăng
Việc triển khai ngày càng nhiều tàu thuyền đánh

bắt xa bờ cũng dã làm cho các thiệt hại do rủi do có
chiều hướng gia tăng, cụ thể:

Do tình trạng thời tiết biến động ngày càng phức
tạp gây cản trở và thiệt hại cho việc đánh bắt, đơn
cử như tại Đà Nẵng, những tháng đầu năm 2012
“những chuyến tàu ra khơi của hàng trăm ngư dân
Đà Nẵng liên tục bị thua lỗ, thiệt hại nặng nề do
thiên tai gây ra”[6].

Mặt khác, việc Trung Quốc tăng cường ngăn
cấm, bắt bớ ngư dân trên ngư trường đánh bắt
truyền thống cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt
động đánh bắt hải sản bình thường của ngư dân, gây
cho ngư dân nhiều thiệt hại. Ví dụ, ngư dân Đặng
Tằm ở xã Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi, đã 03
lần bị Trung Quốc bắt, cướp phá ở vùng biển Hoàng
Sa, Việt Nam, Ông cho biết: “Tổng 02 lần đã thiệt
hại trên 1 tỷ đồng. Tôi là ngư dân chuyên làm nghề
lặn đêm bám đảo Hoàng Sa. Gia đình tôi điêu đứng
không biết xoay sở ra sao phải vay mượn hàng xóm,
ngân hàng để tiếp tục ra khơi bám biển”[10].

Theo số liệu thống kê từ năm 2005 đến 6 tháng
đầu năm 2012, “số tàu thuyền và ngư dân Quảng
Ngãi bị thiệt hại do thiên tai, do tàu nước ngoài đâm
chìm và bắt giữ cụ thể như sau: Người chết: 145
người; người bị thương: 58 người; tàu cá bị chìm
mất, mất tích: 408 chiếc, trong đó bị nước ngoài bắt
giữ, đâm chìm, xử phạt, tịch thu tài sản: 159 tàu và
1.146 ngư dân”[4].

Trong khi đó, cơ chế hỗ trợ cho ngư dân bị thiệt
hại lại chưa tốt nên càng làm cho ngư dân thêm khó
khăn. Như ông Tằm cho biết thêm: “Hồi năm 2010,
bị Trung Quốc bắt lần đầu, gia đình bà được hỗ trợ
30 kg gạo. Sau lần bị bắt thứ hai, được Hội Nghề cá
của tỉnh hỗ trợ 1 triệu đồng”[10]. Một mức hỗ trợ
quá thấp, không có tác dụng khuyến khích ngư dân
bám biển vì chủ quyền Quốc gia.

5. Giải pháp nhằm phát triển đánh bắt hải sản
Vùng DHNTB theo hướng bền vững

5.1. Hạn chế gia tăng số lượng tàu thuyền khai
thác gần bờ

Hạn chế phát triển thêm về mặt số lượng phương
tiện đánh bắt nói chung và đánh bắt gần bờ nói
riêng. Cần có chính sách khuyến khích ngư dân có
thuyền nhỏ liên kết với nhau thành một nhóm, sao
cho giá trị của các thuyền nhỏ này tương đương với
01 tàu lớn. Lúc này “nhóm thuyền nhỏ” sẽ đăng ký
với cơ quan quản lý Nhà nước để xin chuyển đổi.
Sau khi thẩm định giá trị, Nhà nước sẽ quyết định
thu hồi các thuyền này để sử dụng vào nhu cầu khác,



74Số 190 tháng 4/2013

đồng thời thanh toán lại cho nhóm ngư dân số tiền
tương xứng với giá trị của các thuyền nhỏ đã thu hồi
để họ đầu tư đóng mới 01 con tàu lớn hơn.

Đối với những ngư dân không có nhu cầu đóng
tàu mới mà mong muốn chuyển đổi ngành nghề
khác, Nhà nước có thể thu hồi thuyền và thanh toán
cho họ số tiền tương đương với giá trị của thuyền
cộng với chi phí để chuyển đổi nghề nghiệp. Về
nguyên tắc, cũng giống như chính sách thu hồi đất
của nông dân mà Chính phủ đang áp dụng hiện nay.

5.2. Giám sát chặt chẽ hoạt động đánh bắt đảm
bảo đúng nguyên tắc bền vững

- Kiểm soát chặt chẽ việc mua – bán hải sản tại
các chợ cá

Việc giám sát, kiểm tra đối với hoạt động đánh
bắt phi pháp của ngư dân rất khó thực hiện vì không
đủ lực lượng, phương tiện để giám sát trên biển. Vì
vậy, cần cải tiến việc giám sát ở biển chuyển sang
giám sát trên bờ. Các cấp chính quyền cần quy định
tiêu chuẩn kích cỡ hoặc thời gian được đánh bắt của
các loại hải sản cần kiểm soát và phổ biến các quy
định đó rộng rãi trong ngư dân và dân chúng. Phạt
nặng tất cả những ai mua bán các sản phẩm trái với
quy định trên.

- Cấp hạn mức khai thác cho từng tàu thuyền
đánh bắt theo mức công suất và vùng nước khai
thác, mùa vụ khai thác

Trong tương lai, cần nghiên cứu, đúc rút kinh
nghiệm kiểm soát đánh bắt bằng quota của các quốc
gia phát triển để áp dụng vào điều kiện cụ thể của
Việt Nam nói chung và Vùng DHNTB nói riêng.
Trong những giai đoạn sinh sản tái tạo đàn của hải
sản, cần ngăn cấm một số khu vực đánh bắt, một số
nghề đánh bắt.

- Xây dựng các tổ chức cộng đồng trong khai
thác hải sản

Xây dựng các “Tổ đoàn kết: TĐK” [8] sản xuất
trên biển tỏ ra rất hữu hiệu trong việc kiểm soát hoạt
động khai thác hải sản theo hướng bền vững. Các
TĐK được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện,
nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp
đỡ lẫn nhau giữa các thành viên trong quá trình tổ
chức khai thác hải sản trên biển, phòng, chống bão,
sự cố, tai nạn và cứu hộ, cứu nạn, tiêu thụ sản phẩm.
TĐK được thành lập theo nguyên tắc 3 cùng: cùng
nghề, cùng ngư trường, cùng địa bàn cư trú.

5.3. Đẩy mạnh liên kết trong sản xuất và tiêu
thụ nhằm giảm chi phí

Đặc điểm của nghề đánh bắt hải sản là cần có vốn
đầu tư lớn, mức độ rủi ro cao, đòi hỏi mức độ đồng
sức, đồng lòng của mọi thành viên trên tàu, bất kể là
chủ hay người làm thuê. Vì vậy, việc thiết lập các
mối quan hệ liên kết chặt chẽ giữa ngư dân và các
thành phần liên quan trong “Chuỗi giá trị hải sản” là
điều cần thiết:

- Liên kết “ngư dân – ngư dân”. Trên cùng ngư
trường, các hộ gia đình ngư dân sẽ liên kết tàu
thuyền, cùng đầu tư ngư lưới cụ và phương tiện hiện
đại để đánh bắt hải sản, vừa đảm bảo năng suất khai
thác cao do có sự phối hợp đánh bắt của nhiều tàu,
vừa có thể phân công nhau chở hải sản đánh bắt
được vào bờ để tiêu thụ, đồng thời lấy thêm vật tư,
lương thực, xăng dầu cung ứng cho các tàu khác,
đảm bảo cho các tàu trong nhóm liên tục bám ngư
trường, tiết kiệm chi phí đi chuyển...

- Liên kết “Ngư dân – Chủ nậu”. Các chủ nậu sẽ
đầu tư một số tàu công suất lớn, hoạt động “con
thoi” giữa ngư trường và đất liền để vừa đảm bảo
cung ứng vật tư xăng dầu cho các tàu cá, vừa thu
mua hải sản tươi sống ngay trên biển để chuyển vào
đất liền tiêu thụ kịp thời. Hình thức này tỏ ra rất hiệu
quả đối với hoạt động đánh bắt xa bờ.

Chính quyền các địa phương nên đứng ra vận
động, đỡ đầu và tài trợ vốn để xúc tiến hình thành
các mô hình hợp tác, liên kết hiệu quả này.

5.4. Tổ chức lại hệ thống cung ứng- tiêu thụ
cho ngư dân

Khuyến khích và bảo trợ để các đơn vị cung cấp
tín dụng cùng với Hiệp hội các chủ tàu, chủ nậu và
doanh nghiệp kinh doanh hải sản chung vốn thành
lập các “Hợp tác xã dịch vụ cổ phần nghề cá” nhằm
đảm bảo cung ứng vật tư và tổ chức tiêu thụ sản
phẩm. Các HTX này được thành lập trên cơ sở góp
vốn của các chủ tàu, ngư dân, các nhà máy chế biến
hải sản, các doanh nghiệp cung ứng vật tư ngư
nghiệp và quan trọng nhất là ngân hàng.

Nhà nước cần hỗ trợ vốn để đầu tư đội tàu dịch
vụ hậu cần nghề cá có tải trọng lớn, công suất máy
mạnh làm nhiệm vụ cung cấp xăng dầu, nhu yếu
phẩm và các dịch vụ cần thiết khác đồng thời thu
mua và sơ chế sản phẩm ngay trên biển.

Các địa phương cần miễn thuế môn bài và thuế
thu nhập doanh nghiệp cho các loại hình hợp tác xã
tự sản tự tiêu này để khuyến khích phát triển.

5.5. Nâng cao năng lực tổ chức sản xuất cho
ngư dân
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Sử dụng nguồn vốn ngân sách, các nguồn vốn
viện trợ để triển khai các dự án đào tạo bồi dưỡng
cho chủ tàu và ngư dân kiến thức đi biển, kiến thức
tổ chức đánh bắt, sơ chế bảo quản hải sản, kiến thức
về quy định giám sát nguồn gốc hải sản, kiến thức
về kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm, kiến thức
đối phó với thiên tai...

Phải thúc đẩy chủ tàu chủ động tự đào tạo nâng
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản
lý. Chỉ những chủ tàu nào có giấy chứng nhận năng
lực quản lý mới được vay vốn từ các chương trình
ưu đãi của Chính phủ, và được các khoản hỗ trợ
khác nếu có,...

5.6. Đẩy mạnh dịch vụ bảo hiểm ngư nghiệp
Một mặt cần có chính sách để khuyến khích các

doanh nghiệp tích cực đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm
ngư nghiệp thông qua các chính sách ưu đãi đầu tư,
cơ chế chia sẻ rủi ro… Mặt khác, cần chủ động
đứng ra vận động các chủ tàu hình thành các “Hợp
tác xã bảo hiểm ngư nghiệp”[8]. Quỹ bảo hiểm
được hình thành bằng cách vận động các chủ tàu tự
nguyện đóng góp một số tiền ban đầu tính trên mỗi
chiếc tàu tham gia, sau đó sẽ tiếp tục góp thêm mỗi
tháng một khoản tiền nhỏ. Nguồn tiền thu được sẽ
do HTX quản lý để sử dụng làm vốn cho vay kinh
doanh. Khi các thành viên có tàu bị mất, bị chìm, bị
hư hỏng, HTX sẽ hỗ trợ cho người tham gia bảo
hiểm số tiền đủ để đóng mới, sửa chữa hoặc phục

hồi lại con tàu.
5.7. Tăng cường an ninh biển cho ngư dân
- Gắn chíp cho tàu thuyền nhằm kiểm soát được

vị trí trên biển của ngư dân, nhờ đó các nhà chức
trách sẽ biết được ngư dân có nằm trong vùng nguy
hiểm hay không, có nằm trong vùng vi phạm đánh
bắt hay không để có cảnh báo kịp thời giúp họ thoát
được các hiểm nguy.

- Tích cực, chủ động đàm phán với các quốc gia
trong khu vực để ký kết các hiệp định hợp tác nghề
cá, là cơ sở để ngư dân an toàn hơn trong hoạt động
đánh bắt hải sản ở các khu vực chồng lấn. Đó cũng là
cơ sở quan trọng để đẩy mạnh hợp tác nghề cá trong
tương lai, tiền đề phát triển của nghề cá viễn dương.

Có chính sách hỗ trợ phù hợp đối với ngư dân
đánh bắt cá trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa khi
gặp rủi ro về thiên tai, địch họa, coi đó là kinh phí
hỗ trợ để bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đặc biệt, sớm
ban hành, hoặc xúc tiến thành lập “Quỹ hỗ trợ rủi ro
đánh bắt xa bờ” để hỗ trợ cho ngư dân bị thiệt hại
tài sản khi bị bão tố hoặc các lý do khác như bị đâm
tàu, bị bắt giữ…

Tăng cường trách nhiệm và trang bị phương tiện
đủ mạnh cho lực lượng kiểm ngư để cùng với lực
lượng cảnh sát biển trong vùng tuần tra, kết hợp
đảm bảo an ninh cho ngư dân trên các vùng biển
quốc gia.�
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